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CÁC KÝ HIỆU TOÁN HỌC THÔNG DỤNG DÙNG TRONG TÀI LIỆU 

1. IMO : Cuộc thi học sinh giỏi toán quốc tế. 

2. VMO : Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Việt 

Nam. 

3. ĐHKHTN : Đại học Khoa Học Tự Nhiên. 

4. ĐHSPHN : Đại học Sư Phạm Hà Nội. 

5. N : Tập số tự nhiên. 

6. N* : Tập các số nguyên dương. 
7. Z : Tập các số nguyên. 

8. Q : Tập số hữu tỷ. 

9. R : Tập số thực. 

10. ∅ : Tập rỗng. 

11. a ⁝ b : a chia hết cho b. 

12. d|m : d là ước số của m. 

13. ƯCLN(a; b) : Ước số chung lớn nhất của 

2 số a và b. 

14. BCNN(a; b) : Bội số chung nhỏ nhất của 

2 số a và b. 

15. (a; b) = 1 : Hai số a và b nguyên tố cùng 

nhau. 

 

16. ∑ 𝒙𝒊𝒏𝒊=𝟏  : Tổng x1 + x2 +…+ xn (tổng 

Sigma). 

17. ∏ 𝒙𝒊𝒏𝒊=𝟏  : Tích  x1 . x2 … xn. 

18. n! : Tích n số nguyên dương đầu tiên. 

19. [x] : Phần nguyên của số thực x, là số nguyên không vượt quá x. 

20. {x} : Phần lẻ của số thực x, {x} = x – [x]. 

21. BĐT : Bất đẳng thức. 

22. VT : Vế trái. 

23. VP : Vế phải. 

 

 

 



TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI | LỚP CHUYÊN TOÁN THẦY SỔ 093.464.1088  2 

 

Chứng minh bài toán  

bằng phương pháp loại trừ… Đây là phương pháp người ta dựa vào các yếu tó nê u trong đề bài để suy lua ̣ n, dãn dát và loại trừ các khả na ng, qua đó tìm ra được đáp án. Để thực 

hiện thì ngoài việc diễn giải thông thường, có thể dùng bảng hoặc đồ thị để 

biểu diễn các mối quan hệ, khi đó lời giải sẽ sáng hơn, dễ hiểu hơn. 
 
Bài toán 1: 
Trên một đoàn tàu hỏa, phụ trách một toa tàu thông báo trong toa có 

một số người bị nhọ mặt và ra hiệu lệnh: Mọi người tập hợp xung quanh tôi, không được soi gương, nói chuyện hay bất kỳ hành động nào 

có thể giúp cho người khác biết về tình trạng nhọ hay không nhọ. Chỉ được phép nhìn nhau và suy nghĩ, nếu ai biết chắc chắn mình bị nhọ thì 

khi tàu dừng sẽ xuống rửa. Kết quả là sau khi tàu dừng ở ga thứ 4 thì 

không còn ai bị nhọ. Hỏi ban đầu trong toa tàu có bao nhiêu người bị 
nhọ mặt? 

(Giả thiết rằng mọi người đều suy nghĩ thuần túy như nhau) 

 

 

Lời giải: 

Chúng ta sẽ xét từng trường hợp, loại trừ dần như sau: 
Trường hợp 1(TH1):  Trên tàu chỉ có 1 người bị nhọ mặt là A Người đó A sẽ nhìn thấy không ai bị nhọ mặt, mà người phụ trách toa tàu đã thông báo có người bị nhọ, chứng tỏ mình bị nhọ và sẽ xuống ga thứ 1 để 

rửa. Sau khi tàu dừng ga thứ nhất hết người bị nhọ chứ không phải ga thứ 4 nên trường hợp này loại. 

Trường hợp 2(TH2): Trên tàu chỉ có 2 người bị nhọ mặt A và B Khi đó chẳng hạn A sẽ chỉ thấy 1 người bị nhọ, để biết mình có bị nhọ hay 

không A sẽ nghĩ: nếu ga thứ nhất B xuống rửa thì mình không bị nhọ(vì họ 
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sẽ suy nghĩ giống như TH1). Nhưng qua ga thứ 1 không thấy ai xuống nên A 

sẽ nhận ra ngay là mình bị nhọ mặt và xuống rửa ở ga thứ 2(cả B cũng vậy), nghĩa là sau khi tàu dừng ở ga 2 sẽ không còn ai bị mặt nhọ chứ không phải 

ga thứ 4. Trường hợp này cũng bị loại. 

Trường hợp 3(TH3): Trên tàu chỉ có 3 người bị nhọ mặt A, B  và C Khi đó chẳng hạn A sẽ chỉ thấy 2 người bị nhọ là B và C, để biết mình có bị 
nhọ hay không A sẽ nghĩ: nếu chỉ B và C bị nhọ thì họ sẽ nghĩ giống như 
TH2 tức là đến ga 2 cả B và C sẽ xuống rửa mặt. Nhưng qua ga 2 cả 2 đều 

không xuống chứng tỏ mình(A) đang bị nhọ và sẽ xuống rửa ở ga thứ 2(B, C cũng thế), nghĩa là sau khi tàu dừng ở ga 3 sẽ không còn ai bị mặt nhọ chứ 

không phải ga thứ 4. Trường hợp này cũng bị loại. 

Cuối cùng ta sét trường hợp trên tàu chỉ có 4 người bị nhọ mặt, khi đó 1 người trong họ(ví dụ A) sẽ chỉ quan sát thấy 3 người nhọ mặt. A sẽ nghĩ 
rằng: nếu chỉ có 3 người bị nhọ mặt thôi thì những người đó sẽ nghĩ giống TH3 nghĩa là đến ga thứ 3 họ sẽ xuống rửa mặt nhưng ga thứ 3 họ cũng 
không xuống chứng tỏ mình(A) đang bị nhọ mặt và tất nhiên đến ga thứ 4 

sẽ xuống rửa, 3 người còn lại cũng suy nghĩ và làm tương tự. 

Nói tóm lại với 4 người bị nhọ mặt thì sau khi tàu dừng ở ga thứ 4 sẽ không người nào bị nhọ nữa. 

 
Bài toán 2: 
Trong 1 buổi học nữ công ba bạn Cúc, Đào, Hồng làm 3 bông hoa cúc, đào, hồng. Bạn làm hoa hồng nói với Cúc : Hóa ra trong chúng ta chẳng 

ai làm loại hoa trùng với tên mình nhỉ! Hỏi ai đã làm hoa nào? 

(Giả thiết rằng mỗi người chỉ làm một loại hoa và 1 loại hoa chỉ được 

làm bởi một người) 

 

[Đề thi chọn HSG toán lớp 6] 
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Lời giải: 

Chúng ta sẽ sử dụng sơ đồ như sau bằng cách ký kiệu ba bạn bởi và 3 loại 

hoa bởi 6 điểm như trên hình vẽ. Nếu ai trồng loại hoa gì thì tên và hoa sẽ 

nối với nhau bằng nét liền, ngược lại bởi nét đứt. 

Cúc                                                              cúc     

Đào                                                             đào 

Hồng                                                          hồng 

Theo bài ra thì Cúc – cúc, Đào – đào, Hồng – hồng được nối bởi nét đứt. 

Từ đoạn hội thoại giữa bạn làm hoa hồng với Cúc suy ra bạn làm hoa hồng 

không thể tên Cúc(vì nếu ngược lại thì Cúc nói chuyện với chính mình!) nên 

Cúc – hồng sẽ được nối bởi nét đứt. Ta thấy Cúc – hồng và Hồng – hồng đã là nét đứt ⇒ Đào sẽ làm hoa hồng. 

Vì Cúc không làm cúc và Cúc không làm hồng nên Cúc sẽ làm hoa đào. 
Lời bình: 

Bài toán này học sinh có thể suy luận bình thường hoặc dùng bảng. Tuy nhiên 

phương pháp dùng đồ thị(hoặc tô màu) như trên cho thấy mối liên hệ trực 

quan hơn, dễ hiểu hơn.… 

(còn tiếp) 

Lớp chuyên Toán thầy Sổ 

Liên hệ: 093.464.1088 
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